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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-SKHCN Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

KÊ HOACH
Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp

sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ và năng
lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Thông tư
số 17/2019/TT-BKHCN);

Căn cứ Văn bản số 8143/UBND-KGVX ngày 23 tháng 10 năm 2025 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương nhiệm vụ chi thường xuyên
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026;

Căn cứ Quyết định 329/QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước
năm 2026 ;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035
đối với các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá
trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm

2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về xây dựng lộ trình đổi mới công
nghệ đến năm 2035 đối với các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong đó tập
trung thực hiện nội dung khảo sát, đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công
nghệ sản xuất của doanh nghiệp, làm cơ sở hình thành dữ liệu đầu vào cho việc
xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.

- Thực hiện Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các
doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí
chế tạo; Chế biến thực phẩm; Điện – điện tử; Nhựa, cao su; Hóa chất; Dệt may,
da giày) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học,

https://skhcn.dongnai.gov.vn


2

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời làm căn cứ nhận diện
nhu cầu đổi mới công nghệ, khả năng tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ
của doanh nghiệp.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất nhóm ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ
thí điểm cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Yêu cầu
- Nội dung đánh giá phải thực hiện theo phương pháp, tiêu chí quy định tại

Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ; bảo đảm khách quan, khoa học, thống nhất.

- Quá trình điều tra, khảo sát phải bảo đảm đúng đối tượng, thông tin thu
thập đầy đủ, chính xác, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh bình thường của doanh nghiệp.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ với các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp,
khu kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát
trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Xác định phạm vi, đối tượng và ngành, lĩnh vực khảo sát
- Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm

2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, việc khảo sát, đánh giá tập trung vào
các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành, lĩnh vực có vai trò quan trọng trong
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đối tượng khảo sát gồm các doanh nghiệp thuộc 06 ngành/lĩnh vực công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực: Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện
tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày.

- Số lượng doanh nghiệp khảo sát dự kiến khoảng 250 doanh nghiệp, bảo
đảm tính đại diện theo ngành, lĩnh vực, quy mô, địa bàn và loại hình doanh
nghiệp.

2. Xây tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn phương pháp đánh giá trình độ và năng lực

công nghệ sản xuất của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN,
đồng thời bổ sung các thông tin cần thiết để phục vụ yêu cầu xây dựng lộ trình
đổi mới công nghệ theo Kế hoạch số 06/KH-UBND.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, điều tra viên và các đơn vị phối hợp
thực hiện khảo sát, bảo đảm thống nhất phương pháp thu thập, xử lý và đánh giá
dữ liệu.

3. Tổ chức khảo sát, điều tra và thu thập thông tin tại doanh nghiệp
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- Tổ chức khảo sát, điều tra, thu thập thông tin tại các doanh nghiệp được
lựa chọn thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức.

- Nội dung khảo sát thực hiện theo 5 nhóm yếu tố đánh giá trình độ và năng
lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, gồm:

+ Nhóm hiện trạng thiết bị, công nghệ T (gồm 7 tiêu chí) với số điểm tối đa
là 30 điểm;

+ Nhóm hiệu quả khai thác công nghệ E (gồm 5 tiêu chí) với số điểm tối đa
là 20 điểm;

+ Nhóm năng lực tổ chức - quản lý O (gồm 5 tiêu chí) với số điểm tối đa là
19 điểm;

+ Nhóm năng lực nghiên cứu phát triển R (gồm 5 tiêu chí) với số điểm tối
đa là 17 điểm;

+ Nhóm năng lực đổi mới sáng tạo I (gồm 4 tiêu chí) với số điểm tối đa là
14 điểm.

4. Xử lý, phân tích và đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
- Kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa phiếu điều tra; đối chiếu, bổ sung thông tin

còn thiếu hoặc chưa rõ với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.
- Lập bảng dữ liệu tổng hợp; nhập liệu và xử lý dữ liệu theo từng doanh

nghiệp, nhóm ngành/ lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp.
- Đánh giá điểm số trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh

nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN.
5. Xây dựng các báo cáo đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao

trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh đến năm 2035
- Phân tích đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh; phân tích

đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất; phân tích đánh giá khả năng
ứng dụng và đổi mới công nghệ; phân tích, đánh giá năng lực hấp thụ công nghệ;
phân tích đánh giá hoạt động nghiên cứu phát triển; phân tích hoạt động đổi mới
công nghệ chuyên sâu của nhóm doanh nghiệp điển hình, doanh nghiệp chứng
nhận hoạt động công nghệ cao của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản
xuất của doanh nghiệp tỉnh trong năm điều tra và dự kiến kế hoạch giai đoạn
tiếp theo; tham vấn ý kiến chuyên gia và các cơ quan, đơn vị liên quan về các
báo cáo trước khi tổ chức công bố về kết quả điều tra khảo sát.

III. TIÊN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Quý II – Quý III năm 2026
- Rà soát căn cứ pháp lý, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai.
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- Phối hợp các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp,
khu kinh tế và Thống kê tỉnh lựa chọn danh sách doanh nghiệp khảo sát.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, điều tra viên và các đơn vị tham gia khảo sát.
2. Quý III – Quý IV năm 2026
- Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin tại doanh nghiệp.
- Kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện phiếu điều tra.
- Nhập liệu, xử lý sơ bộ và tổng hợp dữ liệu
- Phân tích, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh

nghiệp theo 5 nhóm yếu tố T, E, O, R, I.
- Xây dựng các báo cáo khoa học chuyên đề bao gồm các đánh giá, nhận xét

về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế
tạo chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề xuất các giải pháp phù hợp để các cơ
quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý công nghệ và hoạt
động đổi mới công nghệ; đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới
công nghệ, nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.

- Tổ chức hội thảo tham vấn kết quả khảo sát, đánh giá.
- Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai

đoạn tiếp theo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ

năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác
theo quy định.

- Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý, sử
dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Luật Ngân sách nhà
nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

V. TÔ CHƯC THỰC HIỆN
1. Phòng Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực

hiện kế hoạch bao gồm:
- Xây dựng đề cương và dự toán chi tiết kèm theo trình Lãnh đạo Sở phê

duyệt;
- Tham mưu tổ chức thuê tư vấn thực hiện khảo sát, đánh giá (nếu có);
- Phối hợp xây dựng hướng dẫn phương pháp điều tra cho các tổ chức, cá

nhân liên quan; tổ chức thực hiện điều tra theo kế hoạch và tổng hợp số liệu, kết
quả điều tra;Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính
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Thẩm định dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
3. Các phòng, đơn vị
Các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp Phòng Khoa học và Công nghệ triển

khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các

doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026, yêu cầu các phòng,
đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội theo kế hoạch./.

Đính kèm: Đề cương và dự toán chi tiết Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ
của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;-
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN(Nam).

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong
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ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIÊT
Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp

sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026
(kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …../…../2026 của Sở KH&CN)

I. Thông tin khái quát về nhiệm vụ
1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các doanh

nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026
2. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai
3. Thời gian thực hiện: Năm 2026
4. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.220.000.000 đồng (Bằng chữ: Một

tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng).
5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước (Chi hoạt động thường

xuyên KH, CN, ĐMST & CĐS).
II. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ
1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/20199 của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công
nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Thông tư số 17/2019/TT-
BKHCN);

Căn cứ Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 03/10/2025 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội
nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 10/4/2026 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc
điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2026 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Nai về xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 đối với
các ngành kinh tế mũi nhọn, xác định công nghệ cốt lõi có thể tạo đột phá, nhu
cầu thị trường trong và ngoài nước, khả năng tiếp cận công nghệ của tỉnh Đồng
Nai.
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Căn cứ Kế hoạch số .…./KH-SKHCN ngày …. tháng …. năm 2026 của Sở
Khoa học và Công nghệ về Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các
doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.

2. Sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành

động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với thành phố Đồng
Nai, một địa phương có quy mô công nghiệp lớn, tập trung nhiều khu công
nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp sản xuất, việc nắm bắt đầy đủ, khách quan
thực trạng trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp có ý nghĩa quan
trọng trong công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và định hướng hỗ
trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá trình độ và năng lực
công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm
2026” là cần thiết nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ về
đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn
thành phố; đồng thời triển khai nội dung tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày
07/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về xây dựng lộ trình đổi mới
công nghệ đến năm 2035.

Nhiệm vụ tập trung khảo sát, thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu về trình độ,
năng lực công nghệ sản xuất của khoảng 250 doanh nghiệp thuộc 06 ngành/lĩnh
vực công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực của tỉnh, gồm: cơ khí chế tạo; chế
biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày. Đây là
các nhóm ngành có vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của
Đồng Nai, có nhu cầu lớn về đổi mới thiết bị, dây chuyền, quy trình sản xuất,
nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp quy định tại Thông tư số
17/2019/TT-BKHCN, tập trung vào các nhóm yếu tố: hiện trạng thiết bị, công
nghệ; hiệu quả khai thác công nghệ; năng lực tổ chức - quản lý; năng lực nghiên
cứu phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó,
nhiệm vụ sẽ làm rõ mức độ hiện đại của thiết bị, dây chuyền công nghệ, hiệu
quả khai thác công nghệ, năng lực quản trị, năng lực nghiên cứu phát triển, năng
lực đổi mới sáng tạo; đồng thời nhận diện điểm mạnh, hạn chế, khoảng cách
công nghệ, nhu cầu đổi mới công nghệ và khả năng tiếp cận, hấp thụ, làm chủ
công nghệ của doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác
quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây là căn cứ thực tiễn quan trọng để đề xuất các
giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới
công nghệ và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ thí điểm cho một số doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
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Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ là cần thiết, phù hợp với định hướng phát
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; đáp ứng yêu cầu thực
tiễn trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời góp phần cung cấp
dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 của
thành phố Đồng Nai.

III. Nội dung nhiệm vụ đề xuất, mục tiêu, kết quả, sản phẩm
1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu chung
Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp

thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm căn cứ nhận diện nhu cầu đổi
mới công nghệ, khả năng tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh
nghiệp; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất và xây dựng
lộ trình đổi mới công nghệ thí điểm cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Khảo sát, thu thập thông tin của khoảng 250 doanh nghiệp thuộc 06

ngành/lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực của tỉnh Đồng Nai, gồm:
Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt
may, da giày.

- Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp
được khảo sát theo 05 nhóm yếu tố quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-
BKHCN, gồm: hiện trạng thiết bị, công nghệ; hiệu quả khai thác công nghệ;
năng lực tổ chức - quản lý; năng lực nghiên cứu phát triển; năng lực đổi mới
sáng tạo.

- Xây dựng các báo cáo đánh giá đối với doanh nghiệp thuộc nhóm ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn thành phố Đồng Nai, trong đó
tập trung phân tích đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh; phân
tích đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất; phân tích đánh giá khả
năng ứng dụng và đổi mới công nghệ; phân tích, đánh giá năng lực hấp thụ công
nghệ; phân tích đánh giá hoạt động nghiên cứu phát triển; phân tích hoạt động
đổi mới công nghệ chuyên sâu của nhóm doanh nghiệp điển hình, doanh nghiệp
chứng nhận hoạt động công nghệ cao.

- Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất nhóm ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

2. Nội dung thực hiện
2.1. Nội dung 1: Tổ chức tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin phục

vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
a) Nội dung công việc
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Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, điều tra viên và các đơn vị phối hợp
thực hiện khảo sát.

b) Kết quả dự kiến/ Sản phẩm
01 Báo cáo kết quả tập huấn, hướng dẫn cán bộ, điều tra viên và các đơn vị

phối hợp thực hiện khảo sát.
2.2. Nội dung 2: Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu phiếu điều

tra theo thông tư 17/2019/TT-BKHCN tại các doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Đồng Nai

a) Nội dung công việc
Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu phiếu điều tra của 250 doanh

nghiệp thuộc 06 ngành/lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực: Cơ khí
chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da
giày.

b) Kết quả dự kiến/ Sản phẩm
- 250 phiếu điều tra của 250 doanh nghiệp thuộc 06 ngành/lĩnh vực công

nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực: Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện
tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày.

2.3. Nội dung 3: Phân tích đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất,
kinh doanh; phân tích đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất;
phân tích đánh giá khả năng ứng dụng và đổi mới công nghệ; phân tích,
đánh giá năng lực hấp thụ công nghệ; phân tích đánh giá hoạt động nghiên
cứu phát triển; phân tích hoạt động đổi mới công nghệ chuyên sâu của
nhóm doanh nghiệp điển hình, doanh nghiệp chứng nhận hoạt động công
nghệ cao của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
chủ lực trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

a) Nội dung công việc
- Phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh các doanh

nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí chế tạo;
chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày);

- Phân tích, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh
nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực(Cơ khí chế tạo;
chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày);

- Phân tích đánh giá hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ của các doanh
nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí chế tạo;
chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày);

- Phân tích đánh giá khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ
của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực
(Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt
may, da giày);
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- Phân tích, đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp
thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí chế tạo; chế
biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày);

- Phân tích, đánh giá năng lực hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp
thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí chế tạo; chế
biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày);

- Phân tích hoạt động đổi mới công nghệ chuyên sâu của nhóm doanh
nghiệp điển hình, doanh nghiệp chứng nhận hoạt động công nghệ cao.

b) Kết quả dự kiến/ Sản phẩm
- 01 Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, kinh

doanh các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ
lực (Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất;
dệt may, da giày);

- 01 Báo cáo phân tích, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ
lực(Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất;
dệt may, da giày);

- 01 Báo cáo phân tích đánh giá hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ của
các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ
khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may,
da giày) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- 01 Báo cáo phân tích đánh giá khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm,
công nghệ của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo chủ lực (Cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa
chất; dệt may, da giày);

- 01 Báo cáo phân tích, đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ của các
doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí
chế tạo; chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da
giày);

- 01 Báo cáo phân tích, đánh giá năng lực hấp thụ công nghệ của các doanh
nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí chế tạo;
chế biến thực phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su; hóa chất; dệt may, da giày);

- 01 Báo cáo phân tích hoạt động đổi mới công nghệ chuyên sâu của nhóm
doanh nghiệp điển hình, doanh nghiệp chứng nhận hoạt động công nghệ cao.

2.4. Nội dung 4: Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản
xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực

a) Nội dung công việc
- Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất nhóm ngành công

nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực;
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- Tổ chức đoàn khảo sát chuyên sâu tại doanh nghiệp nhằm xây dựng lộ
trình đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp mẫu;

- Thí điểm xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp mẫu
trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực.

b) Kết quả dự kiến/ Sản phẩm
- 01 báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất nhóm

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực;
- 01 báo cáo lộ trình đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp mẫu trong

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực.
2.5. Nội dung 5: Tổ chức Hội thảo khoa học tại Đồng Nai
a) Nội dung công việc
- Tổ chức 02 hội thảo: 01 Hội thảo khoa học lấy ý kiến cơ quan quản lý,

chuyên gia, doanh nghiệp về kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ;
01 Hội thảo giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực tại Đồng Nai

b) Kết quả dự kiến/ Sản phẩm
- 01 Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến cơ quan quản lý,

chuyên gia, doanh nghiệp về kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ;
- 01 Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao năng lực công

nghệ sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực tại Đồng Nai.
IV. Dự toán kinh phí:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung công việc ĐVT
Số
lượ
ng

Đơn
giá

Thành
tiền Ghi chú

1
Nội dung 1: Tổ chức tập huấn hướng dẫn thu thập
thông tin phục vụ đánh giá trình độ và năng lực công
nghệ sản xuất

67,9

Tập huấn hướng dẫn thu thập
thông tin, số liệu phiếu khảo sát
(03 ngày: 01 ngày lý thuyết, 02
ngày khảo sát thực tế; 03 người:
02 báo cáo viên + 01 quản lý ; 20
học viên)

67,9

Chi cho giảng viên, trợ giảng 41,9
Xe sân bay HN - Nội bài Lượt 2 0,5 1,0 Chi thực tế
Vé máy bay khứ hồi HN -
TP.HCM Vé 3 8 24,0 Chi thực tế

Xe SB Tân Sơn Nhất - Đồng Nai Lượt 2 0,5 1,0 Chi thực tế
Công tác phí:
- Số lượng 03 người (02 báo cáo
viên + 01 quản lý); Thời lượng 4
ngày (bao gồm cả ngày di chuyển)

Ngày 12 0,3 3,6

Nghị quyết
04/2025/NQ-
HĐND ngày

03/10/2025 tỉnh
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STT Nội dung công việc ĐVT
Số
lượ
ng

Đơn
giá

Thành
tiền Ghi chú

- Tổng số ngày hưởng phụ cấp: 4
ngày * 3 = 12

Đồng Nai

Thuê phòng nghỉ :
- Số lượng 3 người; Thời lượng 3
đêm
- Tổng số ngày thuê phòng nghỉ: 3
đêm * 3 người = 9

Đêm 9 0,5 4,5

Nghị quyết
04/2025/NQ-
HĐND ngày

03/10/2025 tỉnh
Đồng Nai

Chi thù lao cho giảng viên (2 buổi
* 3 ngày) Buổi 6 1,3 7,8

Nghị quyết
180/2019/NQ-
HĐND ngày

29/10/2019 tỉnh
Đồng Nai

Chi tổ chức tập huấn 26,0
Chi phí tài liệu người 20 0,05 1,0 Chi thực tế
Văn phòng phẩm học viên người 20 0,05 1,0 Chi thực tế
Hội trường (01 ngày) ngày 1 10 10,0 Chi thực tế
Hoa trang trí Gói 1 2 2,0 Chi thực tế

Nước uống (20 người * 3 ngày * 2
buổi) suất 120 0,05 6,0

- Nghị Quyết
04/2025/NQ-
HĐND ngày
03/10/2025
- Thông tư
12/2025/TT-
BTC ngày
19/3/2025

Thuê phương tiện đưa đón học
viên khảo sát, lấy phiếu đánh giá
thực tế tại doanh nghiệp (02 ngày
* 02 đoàn * 01 xe 16 chỗ)

Ngày 4 1,5 6,0 Chi thực tế

2
Nội dung 2: Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số
liệu phiếu điều tra theo thông tư 17/2019/TT-BKHCN
tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai

51,9

Chi phí hỗ trợ trực tiếp khảo sát,
thu thập thông tin, phiếu điều tra
(250 doanh nghiệp)

-

Lương hỗ trợ điều tra (250 phiếu :
2 phiếu/ngày = 125 công) Công 125 0,215 26,9

Nghị quyết
02/2026/NQ-
HĐND ngày
10/4/2026 của
HĐND tỉnh

Đồng Nai (Mức
lương tối thiểu
vùng II, Nghị

định
293/2025/NĐ-

CP)
Chi phí đi lại (Xăng xe) Ngày 125 0,2 25,0 Chi thực tế

3 Nội dung 3: Phân tích đánh giá tổng quan về tình hình
sản xuất, kinh doanh; phân tích đánh giá trình độ và 630,0 Thuê chuyên

gia mức 2 (Nghị
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STT Nội dung công việc ĐVT
Số
lượ
ng

Đơn
giá

Thành
tiền Ghi chú

năng lực công nghệ sản xuất; phân tích đánh giá khả
năng ứng dụng và đổi mới công nghệ; phân tích, đánh
giá năng lực hấp thụ công nghệ; phân tích đánh giá
hoạt động nghiên cứu phát triển; phân tích hoạt động
đổi mới công nghệ chuyên sâu của nhóm doanh nghiệp
điển hình, doanh nghiệp chứng nhận hoạt động công
nghệ cao của các doanh nghiệp thuộc ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn thành
phố Đồng Nai

quyết
30/2023/NQ-
HĐND ngày
8/12/2023 tỉnh
Đồng Nai)

3.1

Phân tích, đánh giá tổng quan về
tình hình sản xuất, kinh doanh các
doanh nghiệp thuộc nhóm ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo chủ
lực (Cơ khí chế tạo; chế biến thực
phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su;
hóa chất; dệt may, da giày) trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công 44 1,36 60,0

3.2

Phân tích, đánh giá trình độ và
năng lực công nghệ sản xuất của
các doanh nghiệp thuộc nhóm
ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo chủ lực(Cơ khí chế tạo; chế
biến thực phẩm; điện, điện tử;
nhựa, cao su; hóa chất; dệt may,
da giày) trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai

Công 88 1,36 120,0

3.3

Phân tích đánh giá hiệu quả, khai
thác sử dụng công nghệ của các
doanh nghiệp thuộc nhóm ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo chủ
lực (Cơ khí chế tạo; chế biến thực
phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su;
hóa chất; dệt may, da giày) trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công 66 1,36 90,0

3.4

Phân tích đánh giá khả năng
nghiên cứu phát triển sản phẩm,
công nghệ của các doanh nghiệp
thuộc nhóm ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo chủ lực (Cơ khí
chế tạo; chế biến thực phẩm; điện,
điện tử; nhựa, cao su; hóa chất;
dệt may, da giày) trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai

Công 66 1,36 90,0

3.5

Phân tích, đánh giá hoạt động đổi
mới công nghệ của các doanh
nghiệp thuộc nhóm ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực
(Cơ khí chế tạo; chế biến thực
phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su;

Công 66 1,36 90,0
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STT Nội dung công việc ĐVT
Số
lượ
ng

Đơn
giá

Thành
tiền Ghi chú

hóa chất; dệt may, da giày) trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai

3.6

Phân tích, đánh giá năng lực hấp
thụ công nghệ của các doanh
nghiệp thuộc nhóm ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực
(Cơ khí chế tạo; chế biến thực
phẩm; điện, điện tử; nhựa, cao su;
hóa chất; dệt may, da giày) trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công 66 1,36 90,0

3.7

Phân tích hoạt động đổi mới công
nghệ chuyên sâu của nhóm doanh
nghiệp điển hình, doanh nghiệp
chứng nhận hoạt động công nghệ
cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công 66 1,36 90,0

4
Nội dung 4: Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công
nghệ sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

353,0

4.1

Đề xuất giải pháp nâng cao
năng lực công nghệ sản xuất
nhóm ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo chủ lực trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai

Công 55 1,36 75,0

Thuê chuyên
gia mức 2 (Nghị
quyết
30/2023/NQ-
HĐND ngày
8/12/2023 tỉnh
Đồng Nai)

4.2

Thí điểm xây dựng lô trinh đổi
mới công nghệ cho 03 doanh
nghiệp mẫu trong ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công 165 1,36 225,0

Thuê chuyên
gia mức 2 (Nghị
quyết
30/2023/NQ-
HĐND ngày
8/12/2023 tỉnh
Đồng Nai)

4.3

Chi phí tổ chức đoàn khảo sát
chuyên sâu tại doanh nghiệp
nhằm xây dựng lô trinh đổi mới
công nghệ cho 03 doanh nghiệp
mẫu ( 04 người * 4 ngày)

53,0

Xe sân bay HN - Nội bài Lượt 2 0,5 1,0 Chi thực tế
Vé máy bay khứ hồi HN -
TP.HCM Vé 4 8 32,0 Chi thực tế

Thuê xe SB Tân Sơn Nhất - Đồng
Nai - Doanh nghiệp Ngày 4 1,5 6,0 Chi thực tế

Công tác phí:
- Số lượng 04 người; Thời lượng
5 ngày (bao gồm cả ngày di
chuyển)
- Tổng số ngày hưởng phụ cấp: 5
ngày * 4 = 20

Ngày 20 0,3 6,0

Nghị quyết
40/2025/NQ-
HĐND ngày

03/10/2025 tỉnh
Đồng Nai

Thuê phòng nghỉ : Đêm 16 0,5 8,0 Nghị quyết
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STT Nội dung công việc ĐVT
Số
lượ
ng

Đơn
giá

Thành
tiền Ghi chú

- Số lượng 4 người; Thời lượng 4
đêm
- Tổng số ngày thuê phòng nghỉ: 4
đêm * 4 = 16

40/2025/NQ-
HĐND ngày

03/10/2025 tỉnh
Đồng Nai

5 Nôi dung 5: Tổ chức Hôi
thảo khoa học tại Đồng Nai 99,6

Tổ chức 02 hội thảo: 01 Hội thảo
khoa học lấy ý kiến cơ quan quản
lý, chuyên gia, doanh nghiệp về
kết quả đánh giá trình độ và năng
lực công nghệ; 01 Hội thảo giải
pháp nâng cao năng lực công
nghệ sản xuất của ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực
tại Đồng Nai; Số lượng: 50
người/HT; thời lượng: 01
buổi/HT; 03 người (02 báo cáo
viên, 01 quản lý)

-

Xe sân bay HN - Nội bài (2 lượt *
2 HT) Lượt 4 0,5 2,0 Chi thực tế

Vé máy bay khứ hồi HN -
TP.HCM (3 vé * 2 HT) Vé 6 8 48,0 Chi thực tế

Thuê xe SB Tân Sơn Nhất - Đồng
Nai (2 lượt * 2 HT) Lượt 4 0,5 2,0 Chi thực tế

Công tác phí (02 ngày * 3 người *
2 HT) Ngày 12 0,3 3,6

Nghị quyết
40/2025/NQ-
HĐND ngày

03/10/2025 tỉnh
Đồng Nai

Thuê phòng nghỉ (01 đêm * 3
người * 2 HT) Đêm 6 0,5 3,0

Nghị quyết
40/2025/NQ-
HĐND ngày

03/10/2025 tỉnh
Đồng Nai

Thuê hội trường (01 buổi * 2 HT) Buổi 2 5 10,0 Chi thực tế
Hoa trang trí (01 gói * 2 HT) Gói 2 2 4,0 Chi thực tế

Nước uống (50 người * 01 buổi *
2 HT) Suất 100 0,05 5,0

- Nghị Quyết
04/2025/NQ-
HĐND ngày
03/10/2025
- Thông tư
12/2025/TT-
BTC ngày
19/3/2025

Chủ trì hội thảo (01 người * 01
buổi * 2 HT) Người 2 2 4,0

Nghị quyết
30/2023/NQ-
HĐND ngày
8/12/2023 tỉnh
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STT Nội dung công việc ĐVT
Số
lượ
ng

Đơn
giá

Thành
tiền Ghi chú

Đồng Nai

Thư ký hội thảo (01 người * 01
buổi * 2 HT) Người 2 0,5 1,0

Nghị quyết
30/2023/NQ-
HĐND ngày
8/12/2023 tỉnh
Đồng Nai

Báo cáo trình bày tại hội thảo
khoa học (2 báo cáo * 2 HT) Người 4 3 12,0

Nghị quyết
30/2023/NQ-
HĐND ngày
8/12/2023 tỉnh
Đồng Nai

In tài liệu hội thảo (50 người * 01
Bộ * 2 HT) Bộ 100 0,05 5,0 Chi thực tế

6 Chi khác (tư vấn thầu; in ấn,
vpp, thông tin liên lạc, …) Gói 1 17,6 17,6 Chi thực tế

Tổng: 1.220,0
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